
UBND TỈNH LONG AN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB-CĐYT Long An, ngày       tháng  5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trường Cao đẳng Y tế Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 
mua sắm các đầu sách để phục vụ mở mã ngành cao đẳng Y tế với nội dung cụ 
thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Cao đẳng Y tế Long An.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Nguyễn Huỳnh Minh Quang     Chức vụ: chuyên viên phòng TCHC
SĐT: 0918364438                     Địa chỉ Email: tcdyt@longan.gov.vn
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trường Cao đẳng Y tế Long An. Số 93, Quốc 

lộ 62, phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An.
- Nhận qua email: tcdyt@longan.gov.vn
                              syt@longan.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2024 

đến trước 14 giờ 00 ngày 29 tháng 05 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 

5 năm 2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục đầu sách: 

Stt Danh mục Mô tả yêu cầu thông tin về sách Số 
lượng

Đơn vị 
tính

1 Chính trị

Giáo trình Chính trị (dành cho hệ 
cao đẳng)
Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội 
(Bộ LĐTBXH)
Phiên bản: được xuất bản lần mới 
nhất

5 Quyển
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Stt Danh mục Mô tả yêu cầu thông tin về sách Số 
lượng

Đơn vị 
tính

2 Pháp luật

Tài liệu dạy, học Pháp Luật 
(chương trình đào tạo trình độ cao 
đẳng), 
Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội 
(Bộ LĐTBXH)
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

3 Giáo dục thể chất

Tài liệu dạy học môn Giáo dục thể 
chất (hệ cao đẳng),
Tác giả: Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp
Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội 
(Bộ LĐTBXH)
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

4 Giáo dục Quốc phòng - An 
ninh

Tài liệu dạy học môn Giáo dục 
Quốc phòng an ninh (hệ cao đẳng),
Tác giả: Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp
Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội 
(Bộ LĐTBXH)
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

5 Tin học

Tài liệu dạy học môn Tin học (hệ 
cao đẳng),
Tác giả: Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp
Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội 
(Bộ LĐTBXH)
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

6 Ngoại ngữ (tiếng Anh)

Tài liệu dạy học môn Tiếng Anh 
(hệ cao đẳng),
Tác giả: Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp
Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

7 Tiếng Anh chuyên ngành 
(điều dưỡng)

Sách tiếng Anh chuyên ngành điều 
dưỡng (tác giả: Francy Brethenoux 
– Seguin và Denis Lenoble, bảng 
dịch tiếng Việt Nguyễn Thanh Yến
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

8 Tiếng Anh chuyên ngành (hộ Sách tiếng Anh trong Y khoa 5 Quyển
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Stt Danh mục Mô tả yêu cầu thông tin về sách Số 
lượng

Đơn vị 
tính

sinh) Được xuất bản lần mới nhất

9 Tiếng Anh chuyên ngành 
(dược)

Sách: Tiếng Anh chuyên ngành 
Dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

10 Giải phẫu - Sinh lý

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh, cao đẳng 
điều dưỡng và dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

11 Hóa sinh

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh, cao đẳng 
điều dưỡng và dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

12 Vi sinh vật - Ký sinh trùng

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh, cao đẳng 
điều dưỡng và dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

13 Sinh lý bệnh

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh và cao 
đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

14 Dược lý (điều dưỡng + hộ 
sinh)

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh và cao 
đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

15 Điều dưỡng cơ bản

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh và cao 
đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

16 Y đức – Giáo dục sức khỏe

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh và cao 
đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

17 Sức khỏe – Môi trường và 
dịch tễ

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh và cao 
đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

18 Dinh dưỡng - Tiết chế Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh và cao 

5 Quyển
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Stt Danh mục Mô tả yêu cầu thông tin về sách Số 
lượng

Đơn vị 
tính

đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

19 Tổ chức Y tế

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh và cao 
đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

20 Y học cổ truyền

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh và cao 
đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

21 Kiểm soát nhiễm khuẩn

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh và cao 
đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

22 Điều dưỡng nội - ngoại

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh và cao 
đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

23 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và 
nam học

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

24 Chăm sóc thai nghén
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

25 Chăm sóc chuyển dạ và đẻ 
thường

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

26 Chăm sóc chuyển dạ và đẻ 
khó

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

27 Chăm sóc sản phụ và sơ sinh 
sau đẻ

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

28 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 
(trẻ em dưới 5 tuổi)

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

29 Chăm sóc hộ sinh nâng cao Sách nội dung chương trình giảng 5 Quyển
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Stt Danh mục Mô tả yêu cầu thông tin về sách Số 
lượng

Đơn vị 
tính

dạy cao đẳng nữ hộ sinh
Được xuất bản lần mới nhất

30 Dân số kế hoạch hóa gia đình
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

31 Quản lý hộ sinh - 
Nghiên cứu khoa học

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

32 Phá thai an toàn và toàn diện
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

33 Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
vị thành niên

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

34 Chăm sóc sức khỏe sinh sản
bà mẹ và trẻ em tại cộng đồng

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

35 Điều dưỡng cơ bản 2 
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

36 Điều dưỡng nhi khoa
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng điều dưỡng
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

37 Điều dưỡng sản phụ khoa
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng điều dưỡng 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

38 Phục hồi chức năng

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng nữ hộ sinh và cao 
đẳng điều dưỡng 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

39 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng điều dưỡng 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

40 Quản lý điều dưỡng - 
Nghiên cứu khoa học

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng điều dưỡng 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

41 Điều dưỡng bệnh truyền Sách nội dung chương trình giảng 5 Quyển
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Stt Danh mục Mô tả yêu cầu thông tin về sách Số 
lượng

Đơn vị 
tính

nhiễm dạy cao đẳng điều dưỡng 
Được xuất bản lần mới nhất

42 Chăm sóc giảm nhẹ
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng điều dưỡng 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

43 Điều dưỡng bệnh chuyên khoa
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng điều dưỡng 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

44 Hồi sức tích cực
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng điều dưỡng 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

45 Cấp cứu ban đầu
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng điều dưỡng 
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

46 Hóa hữu cơ
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

47 Hóa phân tích
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất 

5 Quyển

48 Thực vật dược 
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

49 Đọc và viết tên thuốc
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

50 Bệnh học
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

51 Dược liệu
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

52 Bào chế 1 
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

53 Bào chế 2 Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược 5 Quyển
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Stt Danh mục Mô tả yêu cầu thông tin về sách Số 
lượng

Đơn vị 
tính

Được xuất bản lần mới nhất

54 Hóa dược
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

55 Dược lý 1 
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

56 Dược lý 2
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

57 Pháp chế dược
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

58 Kiểm nghiệm
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

59 Quản lý tồn trữ thuốc
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

60 Đảm bảo chất lượng thuốc
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

61 Tổ chức & Quản lý dược – 
Nghiên cứu khoa học

Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

62 Dược lâm sàng 1
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

63 Dược lâm sàng 2
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dượ
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

64 Quản trị - Kinh tế dược
Sách nội dung chương trình giảng 
dạy cao đẳng dược
Được xuất bản lần mới nhất

5 Quyển

2. Địa điểm cung cấp: Trường Cao đẳng Y tế Long An. Số 93, Quốc lộ 62, 
phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An.
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3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II/2024.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Mức tạm ứng 

hợp đồng là 30% giá trị hợp đồng.
5. Các thông tin khác:
- Các đơn vị báo giá theo mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm Yêu cầu báo giá 

này.
- Chi tiết các yêu cầu thông tin về sách và các thông tin liên quan về sách; 

địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp,…

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Sở Y tế (nhờ đăng Website của Sở);
- Lưu: VT, ĐT-HTQT.

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Quốc Dũng
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Phụ lục 01: Mẫu báo giá
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:        /CĐYT-TCHC ngày        /5/2024)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 
chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng 
tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 
thành viên liên danh] báo giá cho các đầu sách như sau:

1. Báo giá đầu sách:

STT Danh mục Nhà xuất 
bản

Năm 
xuất 
bản

Số lần 
xuất 
bản

Số 
lượng

Đơn giá
(VND)

Chi phí 
cho các 
dịch vụ 

liên quan
(VND)

Thuế, 
phí, lệ phí 
(nếu có)
(VND)

Thành 
tiền

(VND)

1         

2         

n ...         

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh thông tin về sách và các tài liệu liên 
quan của đầu sách)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 
... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... 
năm ... [ghi ngày .... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin 
tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Giá trị của các đầu sách nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 
định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

  ……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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